
Phụ lục II
DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA  LIÊN THÔNG 

THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế  một cửa liên thông

 thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh)

Thời gian giải quyết của từng cấp và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan (ĐVT: ngày)

Tổng 
thời 

gian giải 
quyết 
TTHC

Ghi 
chú

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC

Cơ quan, 
đơn vị liên 

thông
Cấp 
xã

Cấp 
huyện

Cơ quan, 
đơn vị có 
liên quan 

Sở LĐ-
TB&XH

UBND 
tỉnh

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1
1.010927.
000.00.00

.H47

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp 
công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của 
trường trung cấp tư thục trên địa bàn.

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
5 2 07

2
1.000243.
000.00.00

.H47

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 
trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp 
tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương.

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
11 5 16

3
2.000099.
000.00.00

.H47

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 
trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
08 02 10



2

Thời gian giải quyết của từng cấp và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan (ĐVT: ngày)

Tổng 
thời 

gian giải 
quyết 
TTHC

Ghi 
chú

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC

Cơ quan, 
đơn vị liên 

thông
Cấp 
xã

Cấp 
huyện

Cơ quan, 
đơn vị có 
liên quan 

Sở LĐ-
TB&XH

UBND 
tỉnh

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4
1.000234.
000.00.00

.H47

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 
trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp trường trung cấp 
tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương.

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
11 4 15

5
1.000266.
000.00.00

.H47

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường 
trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của 
trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
11 4 15

6
1.000031.
000.00.00

.H47

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 
trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp 
tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
2 1 3

7
1.000509.
000.00.00

.H47

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động 
không vì lợi nhuận

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
11 5 16



3

Thời gian giải quyết của từng cấp và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan (ĐVT: ngày)

Tổng 
thời 

gian giải 
quyết 
TTHC

Ghi 
chú

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC

Cơ quan, 
đơn vị liên 

thông
Cấp 
xã

Cấp 
huyện

Cơ quan, 
đơn vị có 
liên quan 

Sở LĐ-
TB&XH

UBND 
tỉnh

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

8

1.000160.
000.00.00

.H47

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài hoạt động không vì lợi nhuận

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
11 5 16

9

1.000138.
000.00.00

.H47

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
8 2 10

10

1.000154.
000.00.00

.H47

Cho phép thành lập phân hiệu của trường 
trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
5 2 07

11

1.000553. 
000.00.00

.H47

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 
chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường 
trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Sở LĐ-
TB&XH, 

UBND tỉnh
11 4 15
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